DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ:
134 đường 21 tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3821508
-
Máy Fax:
3820900

- Email:
sonn@ninhthuan.gov.vn


sonnninhthuan@gmail.com

LÃNH ĐẠO SỞ

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Đặng Kim Cương
	Giám đốc
	3823422
	
	091.3930490

	2
	Nguyễn Khắc Lâm
	Phó Giám đốc


	3920750
	
	091.3646052

	3
	Trần Ngọc Hiếu
	Phó Giám đốc


	3521276
	
	091.3709867

	4
	Trương Khắc Trí
	Phó giám đốc
	
	
	0989.505051


PHÒNG CHUYÊN THUỘC SỞ

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	A
	PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
	
	3821508
	
	

	1
	Phan Đình Thịnh
	Phó trưởng phòng
(Phụ trách phòng)
	
	
	090.3632099

	2
	Kiều Tấn Đạt
	Phó Trưởng phòng
	
	
	091.9304564

	3
	Lê Thị Anh Đào
	Phó Trưởng phòng
	
	
	090.1559979

	B
	 PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
	3824186
	
	

	1
	Tạ Minh Nghĩa
	Trưởng phòng
	
	
	091.8554427

	2
	Bùi Tuấn Nam
	Phó Trưởng phòng
	
	
	098.4655545

	C
	PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGHÀNH
	3821941
	
	

	1
	Nguyễn Văn Bính
	Trưởng phòng
	
	
	091.3197982

	2
	Lê Tiến Dũng
	Phó Trưởng phòng
	
	
	091.3874746

	3
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Phó Trưởng phòng
	
	
	094.5349817

	D
	THANH TRA
	
	3823459
	
	

	1
	Nguyễn Khắc Giáp
	Chánh Thanh tra
	
	
	090.7658783


CÁC CHI CỤC
1. Chi cục Trồng trọt và Bảo Vệ thực vật

- Địa chỉ:
11 đường Minh Mạng, P. Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
- Máy trực:
3888028
-
Máy Fax:
3888627

- Email:
hcbvtvnt@gmail.com

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Phạm Dũng
	Chi cục trưởng
	3888282
	3889277
	091.9071235

	2
	Nguyễn Lê
	Phó Chi cục trưởng
	2213135
	2241711
	091.6675790

	3
	Phòng HC-TH
	
	3888028
	
	


2. Chi cục Thủy sản
- Địa chỉ: 38 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm
- Máy trực:
3895555
-
Máy Fax:
3895555

- Email:
chicucqlcnts@ninhthuan.gov.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Đặng Văn Tín
	Chi cục trưởng
	3895147
	3824483
	091.8017850

	2
	Dư Ngọc Tuân
	Phó Chi cục trưởng
	
	
	098.3939844

	3
	Nguyễn Kim Long
	Phó Chi cục trưởng
	
	
	091.8364796

	4
	Phòng HC-TH
	
	3895555
	
	


3. Chi cục Kiểm lâm

- Địa chỉ:
358 đường 21 tháng 8, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3823414
-
Máy Fax:
3824263

- Email:
vanthukiemlam@gmail.com

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Lê Minh Sang
	Chi cục Trưởng
	
	
	091.8216213

	2
	Hồ Sỹ Trung
	Phó Chi cục trưởng
	
	
	091.5127064

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	Phòng HC-TH
	
	3823414
	
	


4. Chi cục Phát triển nông thôn

- Địa chỉ:
163 đường 21 tháng 8, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3822975
-
Máy Fax:
3822975

- Email:
ptntninhthuan@gmail.com

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Bạch Văn Dương
	Chi cục trưởng
	3836696
	
	098.9766838

	2
	
	
	
	
	

	3
	Phòng HC-TH
	
	3822975
	
	

	4
	
	
	
	
	


5. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

- Địa chỉ:
263/26 đường Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3826885
-
Máy Fax:
3826885

- Email:
chicucqlclninhthuan@gmail.com
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Dương Đình Phương
	Chi cục trưởng
	3826885
	3837271
	068.3507686

	2
	Trương Văn Xa
	Phó Chi cục trưởng
	3522773
	3511462
	090.8138034

	3
	Huỳnh Thanh Trúc
	Phó Chi cục trưởng
	3503636
	
	 038.2707094

	4
	Phòng HC-TH
	
	3826885
	
	


6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Địa chỉ:
835 đường 21 tháng 8, P. Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm

- Máy trực:
3888169
-
Máy Fax:
3888169

- Email:
cctynt@gmail.com

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Trương khắc Trí
	Chi Cục trưởng
	3889196
	3823828
	098.9505051

	2
	Trần Công Quang
	Phó Chi cục trưởng
	3833220
	
	0943656051

	3
	Huỳnh Minh Khánh
	Phó Chi cục trưởng
	3888841
	
	098.3002274

	4
	Phòng HC-TH
	
	3888169
	
	


7. Chi cục Thuỷ lợi

- Địa chỉ:
01 đường Nguyễn Khuyến, Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3824192
-
Máy Fax:
3823474

- Email:
chicuctl@ninhthuan.gov.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Trương Thị Thanh Vân
	Chi cục trưởng
	3824184
	3831072
	097.7771292

	2
	Nguyễn Học
	P. Chi cục trưởng
	
	
	091.8207479

	3
	Trực PCLB
	
	3823345
	
	

	4
	Phòng HC-TH
	
	3824192
	
	


CÁC TRUNG TÂM
1. Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản
- Địa chỉ:
Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Máy trực:
3633045- 3633009



- Email:
ttdvgiongctvnts@ninhthuan.gov.vn
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Giám đốc
	2240332
	3836701
	091.8280142

	2
	Dương Ngọc Tân
	Phó Giám đốc
	3852777
	
	098.6712871

	3
	Nguyễn Văn Hiếu
	Phó Giám đốc
	3835414
	
	090.8614095

	4
	Lương Văn Sang
	Phó Giám đốc
	3922515
	3872291
	090.2799042

	5
	Phòng HC-TH
	
	3633045
	3820922
	


3. Trung tâm Khuyến nông

- Địa chỉ:
291 đường 21 tháng 8, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3823492
-
Máy Fax:
3824356

- Email:
ttknnt02@yahoo.com.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Tin
	Giám đốc
	3824 356
	3868009
	091.3101961

	2
	Nguyễn Văn Khương
	Phó giám đốc
	3834709
	
	091.8410169

	3
	Phòng Tổ chức-HC
	
	3823492
	
	


3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

- Địa chỉ:
61A đường Nguyễn Văn Cừ, P. Đài  Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3823096
-
Máy Fax:
3834843

- Email:
cerwassnt@yahoo.com.vn
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Văn Cương
	Giám đốc
	3834843
	
	091.3954002

	2
	Trần Ngọc Hùng
	Phó Giám đốc
	3823321
	
	091.8214970

	3
	Phòng Tổ chức-HC
	
	3823096
	
	

	4
	
	
	
	
	


CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LÂM NGHIỆP
1. Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Liên Hồ Sông Sắt-Sông Trâu

- Địa chỉ:
Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận

- Máy trực:
3840075
-
Máy Fax:
3840144

- Email:
banquanlysongtrauthuanbac@gmail.com
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Hoàng Lộc
	Trưởng ban
	
	
	091.8935467

	2
	Nguyễn Văn Hiến
	Phó Trưởng ban
	
	
	097.7825430

	
	Dương Văn Tuấn
	Phó Trưởng ban
	
	
	036.7256723

	3
	Phòng HC-TH
	
	3625239
	
	


2. Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Tân Giang

- Địa chỉ:
Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận

- Máy trực:
3864275
-
Máy Fax:
3863579

- Email:
bqlrtangiang@ninhthuan.gov.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Lê Minh Hiền
	Trưởng ban
	3521023
	
	

	2
	Lê Xuân Vang
	Phó Trưởng ban
	3521992
	
	091.3830209

	3
	Phòng HC-TH
	
	3863579
	
	

	5
	
	
	
	
	


4. Ban Quản lý rừng phòng hộ Krôngpha

- Địa chỉ:
QL 27A, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

- Máy trực:
3952177
-


- Email:
bqlrkrongpha@gmail.com

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Văn Quang
	Trưởng ban
	6277999
	
	091.3827274

	2
	Thái Xuân Lam
	Phó Trưởng ban
	3517373
	
	094.7234991

	3
	Phòng HC-TH
	
	3952177
	
	


5. Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam
- Địa chỉ:
Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

- Máy trực:
3865101
-
Máy Fax:
3865100

- Email:
banqlrphvbthuannam@gmail.com
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Lê  Xuân Hòa
	Phó Trưởng ban
	
	
	090.3153177

	2
	Phòng HC-TH
	
	3865101
	
	

	3
	
	
	
	
	


CÁC DOANH NGHIỆP

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi

- Địa chỉ:
144 đường 21 tháng 8, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3823338
-
Máy Fax:
3825500

- Email:
khaithacthuyloi@ninhthuan.gov.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	
	Nguyễn Công Xưng
	Chủ tịch
	
	
	091.7445565

	1
	Lê Phạm Hòa Bình
	Phó Giám đốc (Phụ trách)
	
	
	091.8479275

	2
	Lưu Anh Tuấn
	Phó Giám đốc
	
	
	091.8812630

	3
	Phùng Đình Thanh
	Phó Giám đốc
	
	
	091.8772172

	4
	Phòng TC-HC
	
	3823338
	
	


2. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn

- Địa chỉ:
Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

- Máy trực:
3850855
-
Máy Fax:
3850413

- Email:
ltninhson@ninhthuan.gov.vn; congtylamnghiepninhson@gmail.com
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Phan Văn Tâm
	Giám đốc
	3851396
	
	098.2850687

	2
	Lê Tấn Văn
	Phó Giám đốc
	
	
	091.8401778

	3
	Nguyễn Văn Trí
	Phó Giám đốc
	
	
	091.8560248

	4
	PhòngTC-HC
	
	3850855
	
	


3. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến

- Địa chỉ:
Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận

- Máy trực:
3854235
-
Máy Fax: 
3854338

- Email:
lttantien@ninhthuan.gov.vn; congtylamnghieptantien@gmail.com 
	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Trần Anh Vũ
	Giám đốc
	3854338
	
	091.3930544

	2
	Trần Văn Đạo
	Phó Giám đốc
	
	3855072
	094.5472629

	3
	Nguyễn Đình Thuận
	Phó Giám đốc
	
	3835558
	091.3954314

	4
	Phòng TC-HC
	
	3854235
	
	

	
	
	
	
	
	


CÁC BAN QUẢN LÝ

1. Ban Quản lý khai thác các cảng cá

- Địa chỉ:
Phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

- Máy trực:
3895222
-
Máy Fax:
3895222

- Email:
bqlkhaithac@ninhthuan.gov.vn

	TT
	Họ và tên, đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	Giám đốc
	3895487
	
	098.3230662

	2
	Phạm Chí Khỏe
	Phó Giám đốc
	3895296
	
	091.9071559

	3
	Lê Hồng Phong
	Phó Giám đốc
	
	
	091.3181481

	4
	Phòng TC-HC
	
	3895222
	
	


